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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 Cô nhẹ nhàng đón trẻ nhắc trẻ chào bố mẹ, cho trẻ vào lớp, cất dép ba lô vào 
đúng tủ cá nhân, trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích. Cho trẻ xem tranh ảnh, trò 
chuyện về một số loại cây xanh gần gũi quen thuộc với trẻ. Điểm danh.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi bóng.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân: Bật tại chỗ.
* Mục tiêu
Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu 
lệnh.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, vòng, gậy thể dục, hoa tay, nhạc thể dục. 
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
* Tổ chức hoạt động
1. Khởi động: Cho trẻ vòng tròn, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng 
gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, chuyển đội 
hình thành 3 hàng.
2. Trọng động: Trẻ nghe và tập theo nhạc, theo nhịp hô của cô các động tác; hô 
hấp, tay, bụng, chân. Mỗi động tác tập 3 lần 8 nhịp. Thứ 2 tập với vòng, thứ 4 
tập với gậy, thứ 6 tập với hoa tay.
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 3 - 4 phút hoặc chơi trò chơi: “Gió thổi”

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
Bật tách, 

khép chân 
qua 5 ô
TC: Bắt 
bướm

Khám phá 
khoa học
Sự phát 
triển của 
cây từ hạt 

Làm quen 
với văn học

Thơ: Cây 
bàng

Làm quen 
với toán
Đo độ dài 

một vật bằng 
một đơn vị 

đo

Âm nhạc
NDTT:VTTTC : 

Lý cây xanh
NDKH: NH: Lý 

cây bông
TCÂN: Chuyển 
đồ vật theo bài 

hát

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Trải nghiệm: làm đất, gieo hạt, trồng cây... Thí nghiệm; Cây có nước, cây 
không có nước... HĐLĐ: chăm sóc cây xanh
- Trò chơi: Cỏ thấp cây cao, cây nào lá ấy, lá và gió, lộn cầu vồng, nu na nu 
nống, Chi chi chành chành...
- Chơi tự do: Chơi tự do: Phấn sỏi, khối gỗ, lá cây, đồ chơi ngoài trời, góc vận 
động, hột hạt rơm khô,chơi với cát, nước,  khu trải nghiệm…

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

* Nội dung
- XD: Công 
viên cây 
xanh, đường 
đi, vườn hoa..

* Mục tiêu
- Biết bắt chước 
công việc của 
người lớn xây 

* Chuẩn bị
- Khối gỗ các 
loại, nút nhựa, 
cây hoa, cỏ…

 * Tổ chức hoạt động
 1. Thỏa thuận trước khi chơi.
 Hỏi trẻ đang học chủ đề gì? 
Cô trò chuyện với trẻ về 
cây xanh. Cô hỏi trẻ các 



- Góc PV:  
Nấu ăn,  bán 
hàng giải 
khát..
- Góc TH: Vẽ, 
tô màu,  xé, 
dán cây 
xanh...
- Góc Thư 
viện: đọc 
sách,xem 
tranh ảnh về 
cây xanh….
- Góc TN: Làm 
đất gheo hạt, 
chăm sóc cây...

dựng, nấu ăn, bán 
hàng,giải khát....
- Biết giả bộ 
người nấu ăn, 
người bán hàng 
mời chào khách
- Biết  vẽ, tô màu, 
xé dán cây xanh...
- Biết cách giở 
sách, xem tranh 
ảnh về cây xanh..
- Trẻ lau lá, nhổ 
cỏ, chăm sóc cây 
và làm thử 
nghiệm...

- Quầy bán 
hàng , đồ chơi 
cốc, ca, hoa 
quả nhựa….
- Tranh,ảnh 
sách báo về 
cây xanh, giấy  
màu, keo giấy 
vẽ, quyển 
anbum
- Nước, bình 
tưới, hạt đỗ, 
hạt rau, chai, 
lọ….

góc chơi, sẽ chơi những gì 
ở goc sđó...Trẻ gài tích kê 
vào góc chơi.

     2. Quá trình chơi :
- Trẻ về các góc chơi bày 
đồ chơi phân vai chơi và 
công việc cho nhau. Cô 
hướng dẫn , giúp đỡ trẻ 
nhập vai chơi…

-    Cô bao quát động viên trẻ, 
gợi ý cho nhóm còn lúng 
túng,khuyến khích trẻ chơi 
giao lưu giữa các nhóm 
chơi. Vai chơi, chơi đoàn kết
3. Kết thúc: Cô nhận xét 
theo từng nhóm,cho trẻ thu 
dọn đồ chơi,vệ sinh..

Ăn trưa
(60-70p)

Cô và trẻ cùng chuẩn bị khăn mặt, bát thìa,  kê bàn ghế, cho trẻ rửa tay bằng xà 
phòng. Trò chuyện với trẻ về bữa ăn trong ngày, biết ăn nhiều loại thức ăn khác 
nhau để phòng tránh bệnh tật

Ngủ trưa
(140-150p)

 Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, kê phản, chải chiếu, xếp gối, cô động viên  
khuyến khích những trẻ khó ngủ, khi trẻ ngủ cô luôn có mặt ở lớp để xử lý các 
vấn đề xảy ra, sửa tư thế cho trẻ. Trẻ ngủ dạy cho trẻ tự cất gối đúng nơi quy 
định chơi trò chơi nhẹ nhàng

Ăn phụ
(20-30p)

 Cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình, hỏi trẻ tên món 
ăn đồ uống mà trẻ được ăn trong bữa phụ, trò chuyện với trẻ về sự liên quan 
giữa ăn uống và bệnh
- Trò chơi 
mới: Thi tưới 
cây.
- Xem hình 
ảnh về quá 
trình phát 
triển của cây 
từ hạt, nhận 
xét về quá 
trình phát 
triển của cây 

- Làm quen 
tiếng Anh
- Cho trẻ 
giải câu đố 
vế cây, hoa, 
quả mùa 
xuân

- Hoạt động 
phòng thư 
viện.
 - Rèn kỹ 
năng: Gọi 
người giúp đỡ 
khi bị chảy 
máu. 

- Làm quen 
tiếng Anh
- Xem phim 
Tôi yêu Việt 
Nam Tập 17 
“Điểm đón 
xe buýt”

- Hoạt động phòng 
thư viện
 - Vệ sinh cuối 
tuần

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần.
Trả trẻ
(60-70)

-  Cho trẻ xem video về thế giới thực vật quanh bé. Trẻ chơi tự do, vệ sinh cá nhân, 
lấy đồ dùng cá nhân, trả trẻ.

                 Ngày 30  tháng 01 năm 2025
T.P chuyên môn ký duyệt

            Nguyễn Thanh Thương

Người lập

Bạc Thị Mến
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